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	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
      

     Điện Biên, ngày 28 tháng 7  năm 2016


BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.
Thực hiện Thông báo số 163/TB-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV.


Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra Tờ trình số 2107/TTr-UBND ngày 20/7/2016 và Dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Qua thẩm tra, Ban Pháp chế có ý kiến như sau: 


I. Thẩm tra Tờ trình số 2107/TTr-UBND ngày 20/7/2016 về việc ban hành quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

1. Về sự cần thiết phải ban hành.


Phòng, chống mua bán người là một hoạt động hết sức khó khăn, phức tạp  vì vậy cần có chính sách hỗ trợ cho công tác này. Hiệu quả của hoạt động phòng, chống mua bán người đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Luật Phòng chống mua bán người đã quy định khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia, hợp tác, tài trợ cho hoạt động phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân, đặc biệt là khuyến khích cá nhân, tổ chức trong nước thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật, tham gia thực hiện hỗ trợ cho các nạn nhân. Để bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động phòng, chống mua bán người, Luật Phòng chống mua bán người đã quy định hằng năm Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác này.

Tuy nhiên, tại tỉnh Điện Biên kinh phí cho các hoạt động xác minh, giải cứu, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người chủ yếu từ nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị, một số chi phí hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân đã được huy động từ cộng đồng nhưng còn rất hạn chế. 

Từ tình hình thực tiễn nêu trên, để tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân, đồng thời tạo điều kiện cho các nạn nhân của tội phạm mua bán người sớm ổn định đời sống. Việc ban hành quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên là cần thiết.
2. Ý kiến của Ban Pháp chế

- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình về phạm vi áp dụng; đối tượng áp dụng; mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


- Các ý kiến đề nghị chỉnh sửa sẽ được tham gia vào Dự thảo Nghị quyết. 

II. Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết


1. Về nội dung, thể thức và thẩm quyền ban hành Nghị quyết

Nội dung Dự thảo Nghị quyết cơ bản phù hợp với các quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế xã hội của địa phương; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng về thể thức, kỹ thuật trình bày; trình tự, thủ tục trình Dự thảo nghị quyết đảm bảo theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.


Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên là phù hợp, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Ban Pháp chế đề nghị HĐND tỉnh xem xét một số nội dung sau:

2.1. Phần căn cứ pháp lý

- Đề nghị bỏ Căn cứ thứ 7 "Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTTXH..." vì Thông tư này không điều chỉnh nội dung để ban hành Nghị quyết.

- Tại mục cuối cùng của phần căn cứ, theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Đề nghị sửa lại như sau: "Xét Tờ trình số   /TTr-UBND, ngày tháng  năm 2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu hội đồng nhân dân tại kỳ họp".

2.2. Tại Điểm d Khoản 2 Điều 1. Đề nghị bổ sung cụm từ  "Trung tâm bảo trợ xã hội" vào trước cụm từ  "Cơ quan, đơn vị..." và bổ sung cụm từ "sau đây gọi chung là cơ sở hỗ trợ" vào sau cụm từ "Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân", để có cơ sở xác định chủ thể thực hiện công tác hỗ trợ chung nhất trong quá trình các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân.


Sửa lại như sau:" d) Trung tâm bảo trợ xã hội, Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là cơ sở hỗ trợ) sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân".

2.3. Tại Điểm a Khoản 3 Điều 1. 

Đề nghị thay cụm từ "Quyết định 29/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh", bằng cụm từ "Nghị quyết số 207/2010/NQ-HĐND, ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh" cho phù hợp.


2.4. Tại Khoản 4 Điều 1. Đề nghị bổ sung cụm từ "cơ sở hỗ trợ" vào trước các cụm từ "Trung tâm bảo trợ xã hội". Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm bảo trợ hoặc Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện chi chế độ trực tiếp cho nạn nhân.
 
2.5. Tại Điểm c Khoản 4 Điều 1.
 
Về tiêu đề: Đề nghị bỏ cụm từ "Miễn giảm học phí" thực hiện theo đúng nội dung Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH, ngày 25/9/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2.6. Tại Điểm d Khoản 4 Điều 1. Đề nghị bổ sung cụm từ: "Mức chi không qúa mức chi quy định tại Khoản 4 Điều này" vào sau cụm từ "... cho từng trường hợp cụ thể". 

Sửa lại như sau: " d) Trường hợp nạn nhân có người chưa thành niên đi cùng, do chủ tịch UBND tỉnh quyết định hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể. Mức chi không vượt quá mức chi quy định tại Khoản 4 Điều này". 

2.7. Đề nghị bổ sung Nội dung quy định về nguồn kinh phí thực hiện, cụ thể như sau:

"Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện.

1. Kinh phí chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ trực tiếp cho nạn nhân được sử dụng từ ngân sách địa phương, bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm cho các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan theo phân cấp hiện hành.


2. Các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật".

Theo sửa đổi như trên, Điều 2 trong Dự thảo chuyển thành Điều 3, Điều 3  thành Điều 4 và Điều 4 thành Điều 5.

2.8. Điều 5 đề nghị sửa lại như sau: "Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XIV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày   tháng   tháng  năm 2016 và có hiệu lực từ ngày..." thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 2107/TTr-UBND ngày 20/7/2016 và Dự thảo Nghị quyết Quy định về nội dung chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ban pháp chế kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
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